PHÒNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

THÔNG TIN PHÁT SÓNG

CÁC TIẾT DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI TUẦN TỪ 4/5 ĐẾN 9/5/2020
BỘ MÔN: TOÁN


	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ hai (4/5)
	H2
	10
	15h00
	Phương trình đường tròn.
	Nguyễn Đức Thắng

	2
	Thứ năm (7/5)
	H2
	10
	13h30
	Công thức lượng giác  (tiết 1)
	Ngân Văn Kỳ

	3
	Thứ năm (7/5)
	H2
	10
	14h15
	Công thức lượng giác  (tiết 2)
	Ngân Văn Kỳ

	4
	Thứ hai (4/5)
	H2
	11
	17h10
	Quy tắc tính đạo hàm (tiết 2)
	Nguyễn Ngọc Du

	5
	Thứ năm (7/5)
	H2
	11
	15h45
	Hai mặt phẳng vuông góc (tiết 2)
	Đỗ Lê Sơn

	6
	Thứ năm (7/5)
	H2
	11
	16h30
	Quy tắc tính đạo hàm (tiết 3)
	Nguyễn Ngọc Du

	7
	Thứ năm (7/5)
	H1
	12
	14h30
	Ôn tập chủ đề: Phương pháp tọa độ trong không gian (Tiết 3)
	Phạm Anh Toàn

	8
	Thứ năm (7/5)
	H1
	12
	15h15
	Ôn tập chủ đề: Số phức (tiết 2)
	Hà Văn Thọ

	9
	Thứ bẩy (9/5)
	H1
	12
	16h00
	Ôn tập chủ đề: Phương pháp tọa độ trong không gian (tiết 4)
	Phạm Anh Toàn



BỘ MÔN:GDCD
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ ba (5/4)
	H1
	12
	16h00
	Hướng dẫn củng cố kiến thức tổng hợp và kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm khách quan  thông qua đề tham khảo 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tiết 2)
	Ninh Thị Hạnh Quyên





BỘ MÔN: HÓA HỌC
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GVd ạy

	1
	Thứ ba (5/5)
	H2
	10
	13h30
	Luyện tập oxi, lưu huỳnh (tiết 1)
	Đặng Thanh Đạm

	2
	Thứ ba (5/5)
	H2
	10
	14h15
	Luyện tập oxi, lưu huỳnh (tiết 2)
	Đặng Thanh Đạm

	5
	Thứ ba (5/5)
	H2
	11
	15h45
	Ancol (tiết 1)
	Nguyễn Hồng Thu

	6
	Thứ ba (5/5)
	H2
	11
	16h30
	Ancol (tiết 2)
	Nguyễn Hồng Thu

	3
	Thứ ba (5/5)
	H1
	12
	14h30
	Đại cương Hóa học hữu cơ Hiđrocacbon (tiết 2)
	Đào Hữu Toàn

	4
	Thứ ba (5/5)
	H1
	12
	15h15
	Đại cương Hóa học hữu cơ Hiđrocacbon (tiết 3)
	Đào Hữu Toàn



BỘ MÔN: VẬT LÝ

	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	3
	Thứ sáu (8/5)
	H2
	10
	13h30
	Chất rắn kết tinh- Chất rắn vô định hình
	Trần Thị Ánh Tuyết

	6
	Thứ sáu (8/5)
	H2
	10
	14h15
	Sự nở vì nhiệt của vật rắn
	Phạm Vũ Bích Hằng

	7
	Thứ sáu (8/5)
	H2
	11
	15h45
	Thấu kính mỏng
	Phạm Tuất Đạt

	8
	Thứ sáu (8/5)
	H2
	11
	16h30 
	Bài tập về thấu kính
	Triệu Lê Quang

	9
	Thứ sáu (8/5)
	H1
	12
	14h30
	Bài tập
	Hoàng Lan Hương

	
	Thứ sáu (8/5)
	H1
	12
	15h15
	Phóng xạ
	Nguyễn Phi Long



BỘ MÔN: SINH HỌC
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ bẩy (9/5)
	H2
	10
	13h30
	Ôn tập học kì II.
	Nguyễn Phương Thanh

	2
	Thứ bẩy (9/5)
	H2
	11
	15h45
	Ôn tập chương III
	Nguyễn Thị Hiên 

	3
	Thứ bẩy (9/5)
	H2
	11
	16h30
	Ôn tập chương IV
	Nguyễn Thị Mai

	4
	Thứ bẩy (9/5)
	H1
	12
	14h30
	Ôn tập phần: Giới thiệu chung về thế giới sống; sinh học tế bào; sinh học vi sinh vật
	Vũ Thị Sen



[bookmark: _GoBack]BỘ MÔN: LỊCH SỬ
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	 1
	Thứ ba (5/5)
	H2
	10
	15h00
	ÔT: Nhà nước phong kiến Việt Nam thế kỉ X đến đầu thế kỉ XIX
	Nguyễn Thị Thu Hương

	 2
	Thứ bẩy (9/5)
	H2
	10
	14h15
	ÔT: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thế kỉ X đến XVIII
	Lò Thị Kiều Oanh

	3
	Thứ ba (5/5)
	H2
	11
	17h10
	Ôn tập chủ đề : Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
	Lê Thị Khuyên

	4
	Thứ năm (7/5)
	H1
	12
	16h00
	ÔT: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945- 1991). Liên Bang Nga (1991- 2000). Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (1945-2000) (phần 1)
	Lê Thị Huyền



BỘ MÔN: TIẾNG ANH

	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ tư (6/5)
	H2
	10
	13h30
	Unit 9: Preserving the environment Tiết 4: Speaking + Communication
	Võ Anh Tuấn

	2
	Thứ tư (6/5)
	H2
	10
	14h15
	Unit 9: Preserving the environment Tiết 5: Listening + Culture
	Võ Anh Tuấn

	3
	Thứ sáu (8/5)
	H2
	10
	15h00
	Unit 9: Preserving the environment Tiết 6: Writing + Project
	Lê Hoàng Kim Khuê

	4
	Thứ tư (6/5)
	H2
	11
	15h45
	Unit 9: Cities of the future Tiết 4: Speaking + Communication
	Trần Hồng Hạnh

	5
	Thứ tư (6/5)
	H2
	11
	16h30
	Unit 9: Cities of the future  Tiết 5: Listening + Culture
	Trần Hồng Hạnh

	6
	Thứ sáu (8/5)
	H2
	11
	17h10
	Unit 9: Cities of the future  Tiết 6: Writing + Project
	Trần Hồng Hạnh

	7
	Thứ tư (6/5)
	H1
	12
	14h30
	Unit 10: Lifelong Learning Tiết 4: Speaking + Culture
	Nguyễn Bảo Trâm

	8
	Thứ tư (6/5)
	H1
	12
	15h15
	Unit 10: Lifelong Learning Tiết 5: Listening + Communication
	Nguyễn Bảo Trâm

	9
	Thứ sáu (8/5)
	H1
	12
	16h00
	Unit 10: Lifelong Learning  Tiết 6: Writing + Project
	Nguyễn Bảo Trâm



BỘ MÔN: ĐỊA LÍ
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ năm (7/5)
	H2
	10
	15h00
	Bài 40: Địa lí ngành thương mại
	Nguyễn Mạnh Hà

	2
	Thứ năm (7/5)
	H2
	11
	17h10
	Bài 11: Khu vực Đông Nam Á (tiết 3)
	Nguyễn Thị Lệ Phương

	
	Thứ hai (4/5)
	H1
	12
	16h00
	Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long
	Đỗ Thị Loan

	
	Thứ bẩy (9/5)
	H1
	12
	15h15
	Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
	Nguyễn Thị Châu Loan




BỘ MÔN: NGỮ VĂN
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	 7
	Thứ hai (4/5)
	H2
	10
	13h30
	Chuyên đề: Chủ nghĩa yêu nước  và chủ nghĩa nhân đạo trong Văn học trung đại VN qua các tác phẩm văn học Ngữ Văn 10 (T1)
	Nguyễn Thị Phương Lan

	 8
	Thứ hai (4/5)
	H2
	10
	14h15
	Chuyên đề: Chủ nghĩa yêu nước  và chủ nghĩa nhân đạo trong Văn học trung đại VN qua các tác phẩm văn học Ngữ Văn 10 (T2)
	Nguyễn Thị Phương Lan

	 9
	Thứ tư (6/5)
	H2
	10
	15h00
	Chuyên đề: Vẻ đẹp con người Nguyễn Trãi qua các tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ Văn 10
	Phan Trắc Thúc Định

	 4
	Thứ hai (4/5)
	H2
	11
	15h45
	Chuyên đề :Phong trào thơ mới (1932 - 1945) – Tiết 1
	Nguyễn Thị Phương Diệp

	 5
	Thứ hai (4/5)
	H2
	11
	16h30
	Chuyên đề :Phong trào thơ mới (1932 - 1945) – Tiết 2
	Nguyễn Thị Phương Diệp

	 6
	Thứ tư (6/5)
	H2
	11
	17h10
	Chuyên đề: Thơ ca cách mạng Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
	Phan Trắc Thúc Định

	 1
	Thứ hai (4/5)
	H1
	12
	14h30
	Tiếng Việt: Phong cách ngôn ngữ hành chính
	Lê Thị Phương

	 2
	Thứ hai (4/5)
	H1
	12
	15h15
	Tiếng Việt: Tổng kết phần Tiếng Việt
	Nguyễn Thị Hương Thủy

	 3
	Thứ tư (6/5)
	H1
	12
	16h00
	Làm văn: Ôn tập phần Làm văn
	Nguyễn Thị Hương Thủy



